	ĐƠN VỊ: CÔNG AN XÃ AN NỘI
	DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NGHIỆN MA TUÝ TRÊN ĐỊA BÀN


                                                                  
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM
SINH
	HỌ TÊN CHA, MẸ, VỢ (CHỒNG)
	NƠI THƯỜNG TRÚ
	CHỖ Ở HIỆN NAY
	LOẠI MA TUÝ
	GHI CHÚ

	1 
	CÙ ĐỨC HÙNG
	1970
	CÙ VĂN NHO 1935
ĐÀO THỊ NGÓNG 1938
ĐỖ THỊ PHƯƠNG 1972
	Thôn 2, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 2, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Hêroin
	

	2 
	CÙ VĂN CÔNG
	1979
	CÙ VĂN CẦU 1954
NGUYỄN THỊ YẾN 1956
ĐÔ THỊ BÍCH NGỌC 
	Thôn 2, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 2, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Hêroin
	Đưa vào GD tại xã chấp hành xong

	3 
	CÙ VĂN ÁNH
	1984
	CÙ VĂN CẦU 1954
NGUYỄN THỊ YẾN 1956
	Thôn 2, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 2, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng 
Ma tuý đá
	

	4 
	LÃ VĂN HUỆ
	1958
	LÃ VĂN TÙNG 1919
CÙ THỊ VƯỢNG 1919
TRỊNH THỊ NỤ 1962
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Hêroin
	ST(MT)

	5 
	LÃ THÀNH ĐÔNG
	1995
	LÃ VĂN HOÀI   1971
TRỊNH THỊ HƯNG 1976
PHẠM THỊ HUYỀN
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng 
Ma tuý đá
	

	6 
	TRẦN VĂN HOAN
	1980
	TRẦN VĂN CẦN (ĐÃ CHẾT)
HÀ THỊ PHƯƠNG 1955
BÙI THỊ NƯƠNG 1997
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng 
Ma tuý đá
	

	7 
	LÃ VĂN HUY
	1985
	LÃ VĂN HUỆ 1958
TRỊNH THỊ NỤ 1962
TRẦN THỊ ĐƯỢC
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Hêroin
	ST(MT)

	8 
	NGUYỄN CÔNG ĐIỂN
	1992
	NGUYỄN XUÂN LỘC 1960
NGUYỄN THỊ NGA 1965
NGUYỄN THỊ MỸ NHẬT 2001
	Thôn 4, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 4, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Hêroin
	

	9 
	NGUYỄN ĐỨC THÀNH
	1998
	NGUYỄN ĐỨC THUỶ 1974
TRẦN THỊ NGÂN 1974
	Thôn 5, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 5, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Hêroin
	

	10 
	TRẦN VĂN CƯỜNG (NÍC)
	1982
	TRẦN VĂN THÌN 1954
TRẦN THỊ BẲN 1956
VŨ THỊ PHƯƠNG
	Thôn 5, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 5, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng 
Ma tuý đá
	

	11 
	TRẦN QUANG DUY
	1993
	TRẦN QUANG SỸ 1957
TRẦN THỊ HUỆ  1961
TRẦN THỊ DIỆU LAN 1996
	Thôn 5, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 5, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng 
Ma tuý đá
	ST(MT)

	12 
	TRỊNH VĂN MẠNH
	1985
	TRỊNH VĂN LẢNH 1962
NGUYỄN THỊ HANH 1963
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Hêroin
	

	13 
	TRỊNH ĐĂNG KHOA
	1988
	TRỊNH THANH HOÀN 1939
CAO THỊ TỀ 1940
NGUYỄN THỊ NỤ 1988
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Hêroin
	

	14 
	NGUYỄN VĂN ĐẠO
	1976
	NGUYỄN VĂN HỒNG 1936
CÙ THỊ KHUYÊN 1935
ĐÔ THỊ PHÚC 1980
	Thôn 2, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 2, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Hêroin
	ST(MT)

	15 
	NGUYỄN CÔNG HUÂN
	1996
	  Không có bố                            NGUYỄN THỊ MỲ
TRỊNH THỊ THANH TÂM
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng 
Ma tuý đá
	Đưa vào GD tại xã chấp hành xong

	16 
	NGUYỄN VĂN ĐẮC
	1982
	NGUYỄN VĂN ĐẠT 1952
PHÙNG THỊ ĐƯỚC 1952
ĐẶNG THỊ TUYẾT MAI
	Thôn 4, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 4, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng 
Sử dụng Hêroin
	

	17 
	TRỊNH VĂN ĐIỂN
	1986
	TRỊNH THANH HOÀN 1939
CAO THỊ TỀ 1940
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Hêroin
	

	18 
	PHẠM VĂN HẢI
	1997
	PHẠM VĂN LỰC  (ĐÃ CHẾT)
TRẦN THỊ DUYÊN 1977
	Thôn 4, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 4, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng 
Ma tuý đá
	Đưa vào GD tại xã chấp hành xong

	19 
	NGUYỄN THÀNH LUÂN
	1992
	NGUYỄN XUÂN HẢI 1967
TRẦN THỊ HẰNG 1970
ĐÀO THỊ NHƯ HOA 1997

	Thôn 4, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 4, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Hêroin
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	20 
	TRẦN VĂN QUANG
	1966
	TRẦN VĂN HÁCH(ĐÃ CHẾT)
TRẦN THỊ OANH(ĐÃ CHẾT)
PHAN THỊ HƯƠNG 1973
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Hêroin
	

	21 
	TRỊNH VĂN HOÀ
	1982
	TRỊNH VĂN ĐỐC
DUY THỊ LẪY
NGUYỄN THỊ HỒNG
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng 
Ma tuý đá
	

	22 
	CÙ GIA BẢO
	1999
	CÙ VĂN ĐÔNG 1972
NGUYỄN THỊ HỒNG MINH
	Thôn 2, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 2, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Ma tuý đá
	

	23 
	CÙ VĂN KHOA
	1988
	CÙ KHẮC AN (ĐÃ CHẾT)
ĐỖ THỊ LAN (ĐÃ CHẾT)
PHÙNG THỊ THU HƯƠNG 1988
	Thôn 2, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 2, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Hêroin
	

	24 
	TRỊNH QUỐC HUY
	1992
	TRỊNH VĂN HẢO (ĐÃ CHẾT)
PHAN THỊ HIỀN 1970
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng 
Ma tuý đá
	

	25 
	TRỊNH VĂN TRƯỜNG
	1971
	TRỊNH VĂN GIAO 1945
NGUYỄN THỊ THUỔI 1940
TRỊNH THỊ LẬP 1973
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Hêroin
	

	26 
	NGUYỄN VĂN HIỆP
	1984
	NGUYỄN VĂN TRONG 1956
TRẦN THỊ TẠO(ĐÃ CHẾT)
TRỊNH THỊ HUYỀN 1989
	Thôn 3, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 3, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Hêroin
	

	27 
	CÙ VĂN ĐỨC
	1979
	CÙ VĂN BÌNH(ĐÃ CHẾT)
NGUYỄN THỊ NÊ 1954
ĐỖ THỊ HUỲNH 1979
	Thôn 2, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 2, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Hêroin
	

	28 
	CÙ XUÂN PHƯỢNG
	1989
	CÙ QUANG HANH 1954
NGUYỄN THỊ VÂN 1954
ĐẶNG THỊ HOA MAI 1992
	Thôn 2, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 2, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Hêroin
	

	29 
	HOÀNG VĂN HIỀN
	1979
	HOÀNG NGỌC ANH 1946
PHAN THỊ DẺO (ĐÃ CHẾT)
TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG 1983
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 1, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Hêroin
	

	30 
	LÊ THẾ SỰ
	1990
	LÊ THẾ THỰC 1952
TRẦN THỊ HẢI 1953
BÙI THỊ LAN 1993
	Thôn 4, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 4, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Hêroin
	

	31 
	LÊ TRUNG NHẬT
	1993
	LÊ TRUNG HẠ 1967
PHẠM THỊ ANH 1974
HOÀNG THỊ THU HÀ 1993
	Thôn 4, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 4, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Hêroin
	Hiện đang uống thuốc Methadone

	32 
	LÊ THẾ HUY
	1989
	LÊ THẾ HIỆT (ĐÃ CHẾT)
TRẦN THỊ LAN 1954
NGUYỄN THỊ SEN 1987
	Thôn 4, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Thôn 4, xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	Sử dụng Hêroin
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